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Create food ingredients

PHAN 1:
BOI CANH CHINH SACH

Dieu 5. Nguyén tac phan loai va quan ly chat lwong san pham, hang héa

1. San pham, hang héa dwoc phan loai dura trén mirc d6 rdi ro, phil hop théng 1€ qudc té; canh bao
ctia to chirc qudc té cé lién quan ddi véi san pham, hang héa; kha nang quan Iy ctia co quan nha
nuwéc trong tirng thoi ky.

2. San pham, hang héa dwoc phan thanh ba loai sau day: B AN H AN H

a) San pham, hang hda coé mirc d6 i ro thap;

b) San pham, hang hoa c6 mirc d6 i ro trung binh; 18/0 6/2025
c) San pham, hang héa cé mirc d6 rii ro cao.

3. Tiéu chi danh gia rli ro bao gom: mirc dé tac déng dén strc khoe, mdi trrdng, kha nang kiém
soat chudi cung (rng va canh bao tir td chirc qudc té.

4. Quan ly chat lrgng san pham, hang héa duwoc thure hién theo cac nguyén tac sau day:

a) Viéc quan Iy san pham, hang héa phai bdo dam hiéu qua, cdng khai, minh bach, khach quan,
phi hop véi mirc dé i ro; khdng phan biét ddi xtr vé xuat x(r hang hoa va chi thé cé lién quan,
phi hop v&i thong 1€ qudc té, khdng tao rao can ki thuat khong can thiét; bao vé quyén clia Nha
nuwée, quyén va lgi ich hop phap ctia doanh nghiép va ngudi tiéu ding;

HIEU LU'C THI HANH
01/01/2026

b) San pham, hang héa c6é mirc d6 rli ro thap phai dwoc t6 chirc, ca nhan tw cong b tiéu chuan ap
dung;

Phem AL bl g v SIFE o FATR

c) San pham, hang héa c6 mirc do rdi ro trung binh phai duroc td chirc, ca nhan tw cong bd tiéu
chuan ap dung; phai tw danh gia hoac do t6 chirc chirng nhan dwoc cdng nhan thirc hién chirng
nhén phu hop quy chuan ki thuat qudc gia trrong (g theo quy dinh clia phap luét vé tiéu chuan va
1.""'—___ quy chudn Ky thuat;

d) San pham, hang héa c6é mirc d6 rli ro cao phai duoc to chirc, ca nhan tw cong bd tiéu chuan ap
dung va do td chirc ching nhdn duroc chi dinh thuc hién chirng nhan phi hop quy chuan ki thuat
quéc gia trong (ng theo quy dinh clia phap ludt vé tiéu chuan va quy chuan ky thuat;

: danh muc gan véi yéu cau quan Iy chat Irong trong Ung, trong do xac dinh rd san pham, hang
hoéa dwoc ap dung bién phap quan Iy khac theo quy dinh cta luét co lién quan.




PHAN 1: E@ sl

BOI CANH CHINH SACH
e Chuyén sang quan ly chat lugng san
oham theo phan cap rdi ro: thap - trung
. - o Rl S binh — cao

TOAN VAN TR e Y&u cau: Nha san xuat, kinh doanh thuc
R s pham phai cé héthéngtruysuatngudngdc
HUONG DANLUAT CHATLUONE - === . e biat A8 va o o T ’
SAN PHAM HANG HOA Jmpaieshgmhgaus Csc(::scl)et doi vai cac loai hang hda cd nguy

e Cap Nnhat cac quy dinh ghi nhan san
oham, thay thé nghi dinh 43/2017/ND_CP
va nghi dinh 111/2021/ND-CP.

BAN HANH HIEU LU'C THI HANH
26/01/2026 26/01/2026




PHAN 1: 5 nrcrew
BOI CANH CHINH SACH

Chwong Il

PANG KY BAN CONG BO HOP QUY
Diéu 4. Trwong hop ding ky ban cong bo hop quy

Nghidinh &=
46/2026/ND-CP =
Cicthayddiv RS
dibukigndambio (e
antodn thicphdm

T chirc, ca nhan ding ky ban cong bd hop quy doi véi thue pham ¢ quy chuan ki thuat vé chi
tiéu chat lurong, chi tiéu an toan thudc mot trong cac trdng hop sau:

1. Thurc pham @4 qua ché bién bao géi san;

2. Phu gia thuc pham;

3. Chat ho tro' ché bién thuc pham;

4. Dung cu chira dwng, tiép xdc truc tiep véi thuc pham;
5. Bao bi chira dung, tiép xuc true tiép véi thiec pham.

m TRl ni| rry
P — Diéu 5. HO s, trinh tw, thu tuc dang ky ban cong bo hop quy



PHAN 1: 5 nrcrew
BOI CANH CHINH SACH

. . at Chuwong 11
Q Nght quyet THO TUC CONG BO TIEU CHUAN APDUNG
56.131’ quﬁf NQ -CP Diéu 5. Trudomg hop cong bo tiéu chuin ap dung
SAN MANM MOAY JHOV/ DD
. 1. TH chirc, c4 nhan chiu trach nhiém dwa san pham ra thi trudng thue hién
[ Cirgg b b chushn dp dhpmg 06 v e iy d cong b tidu chuin ap dung dbi vai:

i flire oy by tieg b e s e dar < _ " ) S

a) Thuc pham di qua ché bién bao g6i sin, phu gia thue phim, chét hd tro
ché bién thuc pham, bao bi, dung cu tiép xiic truc tiép véi thuc phdm khong c6
quy chudn k¥ thuét vé chi tiéu chét lugng, chi tiéu an toan hoic chwa c6 6 chire
thuc hién chimg nhén phi hop quy chuén k¥ thuat quéc gia tuong img theo quy
dinh cta phéap luét v tiéu chuin va quy chuén k¥ thuit hoic chwra ¢6 phuong
thirc danh gid sy phl hop;

b) Vi chét dinh dudng;

¢) Thuc pham b sung chi chira vitamin, khoéng chét va khéng cong bd
khuyén cdo vé sirc khoé (Health claims).
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Create food ingredients

PHAN 1:
BOI CANH CHINH SACH

BO Y TE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 1. VUén gm ac véi N gh i d i nh 46

Paoc lap - T do - Hanh phiic

$5: 1405 /BYT-ATTP Ha Ngi, ngay 05 thang 3 nam 2026 o C6ng bo hdp quy. trinh tu, thu tuc dan g k)'/, Va

Vv bao cao ra soat kho khan vecng

pr . s
RPN S thdi han cua ban cong bo
kg5 i i CBet 55 Peen M « Giay chiing nhan an toan thuc pham

Thure hién v kién chi dao cia Phé Thu tuéng Chinh phu Lé Thanh Long ~ ~ - ~ ~ -~
tai Van ban sé 1322/VPCP-KGVX ngay 10/02/2026 va sé 1445/VPCP-KGVX e Kiém tra nha nuécvé TP N ha P khau

ngav l’?f’[}’?f’JU"’G cua Van phong Chinh phu vé viée ra soat khé khan. vuéng

mac khi trién khai Ngh.t dinh s6 461‘2036*1\1'9 CP ngay 26/ 01 /2026 cua Chinh Vs e 2 ° ~*

phu quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu va bién phap dé to chirc, huémg dan ZOVUGng mac cua Ng h ! q uyet 66

th1 hanh Luat An toan thuc pham va Nghl quyét s6 66. 13;‘7976;”1‘1(2 CP nga}r

27/01/2026 cua Chinh phu quy dinh vé céng bé. dang k¥ san pham thire pham P 7 oA = ~4 ° z Z =X
Sau khi nghién ctru va trén co so v kién théng nhat tai cudce hop gitta B Y té ¢ Cong bo tleu Chuan ap dung' CaC hUGng dan

von cac Bo, nganh, don vi hién quan, cac hiép hoi1, doanh nghiép, Lién doan
Throng mai va Céng nghiép Viét Nam (VCCI). va cac tinh. thanh phé (cude K 3 A A =
hop ngay 26/02/2026). v kién tham gia bang van ban clia mdt s6 don vi. médt sé trong th U tUC: trl N h tur Xay d ung tleU Ch uan
hiép héi. doanh nghiép va ¥ kién cua Ban Thuéng vu Pang uy Bo Y té: B6 Y té ., .. .
kinh bao cio Thu tudng Chinh phi va Phé Thi tuéng Chinh phu nhw sau: ° = ky = = =
s e Pang ban cong b6 san pham
I Ngay 26/01/2026. Chinh phti ban hanh Nghi dinh sé 46/2026/ND-CP
quy dinh cha tiét thi hanh mét sé diéu va bién phap da 6 chuec. hwdng dan thi
hanh Luat An toan thuwe pham. Ngay 27/01/2026. Chinh phi ban hanh Ngh:
quyét s6 66.13/2026/NQ-CP quy dinh vé cong bé, dang kv san pb;am thiee pham
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PHAN 1:

BOI CANH CHIiNH SACH

BOKHOAHOQOC VACONGNGHE  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lip - Tw do - Hanh phuc

S4: 14 /2026/TT-BKHCN Ha Néi, ngay 09 thang 04 ném 2026

_ THONGTU ,
Quy dinh vé cong bo hop chuan. cong bé hop quy
va phwong thikc danh gia sir phu hop
voi tieu chuan, quy chuan ky thuat

Cén cir Lugt Tiéu chgrcfn va guy chudn kv thudt 56 68/2006/0H11 dwoc
sua doi, bo sung boi Ludt s6 35/2018/QH14 va Ludt 56 70/2025/0H15;

_ Cém cie Ludt Chdt heomg sén pham, hang héa sé 05/2007/QHI2 dioc sira
61, bo sung boi Ludt s6 78/2025/QH15;

Cén ctr Nghi dinh s6 22/2026/ND-CP ngay 16 thang 01 nim 2026 cia
Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu va bién phdp dé t6 chirc, eomg
ddn thi hanh Ludt Tiéu chudn va quy chudn ky thudt;

Cén cir Nghi dinh 50 37/2026/ND-CP ngay 23 thang 01 nam 2026 cia
Chinh phil quy dinh chi tiét thi hanh mot 56 s diéu va bién phdp dé t6 chire, hidmg
den thi hémh Lugt Chat heemg san pham, hang héa,

Cén cir Nghi dinh 56 55/2025/NBD-CP ngay 02 thang 3 nam 2025 ciia

Chinh phii quy dinh chiec nang, nhiém vu, quyén han va co cdu 6 chirc ciia B
Khoa hoc va Cong nghé;

Theo dé nehi ciia Chii tich Uy ban Tiéu chudn Po heomg Chat heome Oude gia;

Bg treomg Bo Khoa hoc va Cong nghé ban hanh Théng nie quy dinh vé
cong bé hop chudn, cong bo hop quy va phuong thirc danh gié sie phit hop voi
fiéu chudn, quy chudn ky thugt.

Chwong I
QUY PINH CHUNG
Piéu 1. Pham vi diéu chinh

Théng tr niy quy dinh vé cdng bo hop chudn céng bo hop quy va
phuong thitc danh gia sy phit hop w61 tidu chudn, quy chudn k§ thudt.

Dieu 2. Doi twong ap dung

Théng tw nay ap dung doi véi 16 chire, cd nhén va co quan quan Iy 6 lién
quan dén hoat déng danh g1a si phi hop, cong bé hop chuan, cong bo hop quy.

Diéu 3. Giai thich tir ngir

Trong Thong tr nay. cac tir ngit dwd ddy deoc hiéu nhe sau:

Diéu 5. Cac phwong thitc chimg nhin
1. Viéc chimg nhan s phi hop dwoc thure hién theo mét trong cac phuong
thirc sau day:
~ a) Phuong thire 1: Chimg nhén théng qua thir nghiém mau dai dién cho
kiéu. loai san pham. hang héa:
b) Phwrong thirc 2: Chimg nhan thong qua thi nghiém mau dai dién cho

kiéu, loai san phanl hzng héa. Giam sat thcmg qua thu nghlem mau 13y trén thi
truong:

c) Phlrtmg thire 3: Chimg nhan thong qua thu nglnem mau dai dién cho
kiéu, loai san pha.m_ hang héa va danh g1a qua tnnh san xuat. Giam sat thong

qua thr nghiém mau va danh g1a qua trinh san xuat. Mau thir nghiém trong giam
sat lay ta1 no1 san xuat;
d) Phuong thirc 4: Chung nhan thong qua thir nghiém mau dai dién cho

kiéu, loai san pham. hang héa va danh @13 qua trinh san xuat. Giam sat théng
qua thir nghiém mau va danh gia qua trinh san xuat. Mau thi nghiem trong giam

sat 1ay tai no1 san xuat hodc trén thi treong hodc duoc 1ay ca tai not san xuat va
trén thy treong:;

d) Phuong thitc 5: Chitng nhan théng qua thit nghiém mau dai dién cho
kiéu, loai san pham. hanglmavadanhgmquatrmhsanmthuac hé thongquan
1y. Giam sat thong qua thir nghiém mau va danh gia qua trinh san xuat hodc he
tl;long quin ly. Mau thir nghiém trong giam sat c6 thé 13y tai noi san xuat hoic
lay trén th tnrong hoac dwoc lay ca tai not san xuat va trén ths tnrong;

e) Phuong thnc 6: Ching nhan théng qua danh gid va giam sat hé thong
quan ly;

 g) Phuong thitc 7: Chig nhén thong qua thit nghiém. danh gia 16 san
pham_ hang hoa;

h) Phuong thirc 8: Chimg nhédn théng qua thir nghiém hodc giam dmh

AFCHEM

Create food ingredients

Y

Khoan 3, Diéu 6: SAN PHAM

cO MUC DO RUI RO CAO
KHONG PUGC AP DUNG
PHUONG THUC 1 VA
PHUONG THUC 6.

Khoan 7, Biéu 6: Nha san
xuat cé ching nhan chat
lucng ISO 9001, HACCP,
GMP, va cac tiéu chuan chat
lugng tucng duocng sé ducc
mieén giam yéu cau danh

gia qua trinh san xuat.
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Create food ingredients

PHAN 1:
BOI CANH CHINH SACH - DIEN BIEN

a. Nhom san pham thuc pham

: BU [:UNG THUUNG Vi ET NAM Xuat phat tir dac tinh sinh hoe va hoa hoe cua san pham c¢6 kha nang gy

>
MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE SOCIALIST REPUBLK tac dong truc tiép dén stre khoe con nguoi thong qua duong ticu hoa. Thyc pham

la mo1 treong thuan loi cho vi sinh vat phat trién, dac biet trong diéu kién nhiét
do va do am phu hop, dcmﬁ thot co nguy co tich Ity cac mo1 nguy hoa hoc nhu
kim loai nang, du lu'mlg thuée bao vé thuc vat, phu gia vuot ngudng cho phep.
Theo nguyén ly danh gia rui ro cua Codex, ddy la nhom c6 xac suat phoi nhiém
cao va mure d6 hau qua true tiép, ¢o the giy ngd doc cap tinh hodc anh huwong lau
dai dén sire khoe cong dong, do dé can dwoc quan ly theo mire dé rui ro cao va
P AS RS KAA | BEaR kiém so4t toan chudi.

GIGITHIEU ~ TINTUC ~ VANBANPHAPLUAT ~ DVCT

@ Trangchl  Tintec = Théng bao

B6 Céng Thwong lay y kién gép y dw thao Théng tw ban hanh
Danh muc san pham, hang héa cé mirc dé rui ro trung binh, mirc 1.Do u6ng co con
dé rui ro cao

CON © Cric < | 2.D6 uéng khong con

Cuc Dbi méi sang tao, Chuyén déi xanh va Khuyén céng (Bd Céng 3osaa dang I6ng, Saa dang bat, Saa Ién men

Thwrong) c6 céng vin sé 2542/BCT-DCK ngay 13/4/2026 veé lay y kién gop - . < . N e .
y dw thao Théng tw ban hanh Danh muc san pham, hang héa cé mirc do 4-Chat beo tu Sua, Phomat, Sua Che blen khong

rui ro trung binh, mirc do rui ro cao.

chua cacao
5.Dau thuc vat
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PHAN 2

CGO SO PHAP LY VA QUY TRINH
CC BAN TRONG THUC HIEN
DANH GIA HOP CHUAN- HGP QUY
SAN PHAM




AFCHEM

Create food ingredients

2.1 CG SO PHAP LY AP DUNG

THONG TU 14/2026/TT-BKHCN NGHI DINH 37/2017/ND-CP LUAT CHAT LUGNG SAN PHAM
LUAT AN TOAN THUC PHAM




2.2. CAC BUSC TRONG XAY DUNG HO SG AFCHEM
DANH GIA HOP CHUAN HGP QUY J e

) BUGC 1: XAC BINH SAN PHAM DA CO QUY
’ CHUAN/ TIEU CHUAN THAM CHIEU HAY CHUA?

+ Néu da cd tiéu chuan tham chiéu, s dung tiéu
chuan tham chiéu lam co sd dé xac dinh cac chi
tieu kiem nghiém va tim kiém daon vi chdng nhan
hap chuan/hdp quy phu hop.

+ Néu san pham chua cé quy chuan/tiéu chuan
tham chiéu: Can xay dung tiéu chuan co s gom
cac chi tiéu chat lugng va chi tiéu an toan cua san
oham dua trén nguyén tac phan tich maéi nguy va
danh gia rui ro.




2.2. CAC BUSC TRONG XAY DUNG HO SG AFCHEM
DANH GIA HGP CHUAN HGP QUY Vg camim:

BUGC 2: XAC DINH PHUONG THUC CHUNG NHAN HOP CHUAN - HOP QUY

+ Can cU theo TT 14/2026/TT-BKHCN xac dinh phuang thidc ching nhan Hop chuan -
Hdp quy cho san pham, hang hoa.

BUGC 3: LUA CHON BON VI THUC HIEN DICH VU THU NGHIEM PANH GIA HGP CHUAN -
HOP QUY BUGCC CONG NHAN

+ Yéu cau nang luc v8i dan vi thuc hién thd nghiém: quy dinh tai nghi dinh
22/2026/ND-CP hudng dan thi hanh Luat tiéu chuan va Quy chuan ky thuat.

BUGC 4: XAY DUNG HO SG VA CONG BO HOGP CHUAN - HGP QUY THEO QUY DINH TAI
PIEU 9 VA 13 THONG TU 14/2026/TT-BKHCN
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Create food ingredients

PHAN 3:

BOICANHCONGTYCP
HOA CHAT THUC PHAM CHAU A
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AFCHEM 3.1 LINH VUC HOAT PONG

Create food ingredients

Dich vu nhdp khau, cung ng nguyén
liéu, phu gia cho san xuat thuc pham.

Dich vu san xuat nguyén liéu, phu gia
hén hgp cho sdn xuat thuc pham.

Dich vu nghién ctu — phdt trién - san xudt
cdc san pham thuc pham rng dung.

Dich vu tu vén céng thirc- cdng nghé - quy trinh




3.2 CAC CHUNG NH

> > = AFCHEM
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Create food ingredients



DANH MUC SAN PHAM

Hang san xuéat:

e Phu gia hon hop: Bot lam thach, b6t lam keo déo, on dinh kem,
 Nguyén liéu thuc pham: bét suong sdo, chiét suat suong séo
 Thanh pham : thach suong séo #n lién

Hang nhap khau va phan phéi: S

« CAc loai chat lam day: Carrageenan, konjac gum, Xanthan gum,
sodium alginate, gelatin....

e Phu gia tao ngot tong hop

 Chéat bao quan

e Chét diéu chinh d6 acid...

e Phu gia khac

« Huong nén str dung trong ché bién thit N
getd ¢




PHAN 4: Case Study

NHUNG VAN DE GAP PHAI
TRONG XAY DUNG HO SO DANH
GIA HGP CHUAN HOP QUY CUA
CONG TY CO PHAN HOA CHAT
THUC PHAM CHAU A




AFCHEM

Create food ingredients

L7

» 100% hang san xuat chua cé
QCVN/TCVN tham chiéu.

e 80% Nguyén liéu nhap khau da co
QCVN, phai ching nhan hop quy

e 20% nguyén liéu phai tham chiéu
theo Tiéu chuan quoc té.




g Create food ingredients

4.1 Xac dinh san pham da

c6 Quy chuan ky thuat
Quéc gia / Tiéu chuan
quéc gia hay chua?

° Van dé

.Chua biét sdn pham thuc pham san xuat/kinh
doanh d3 cé QCVN /TCVN hay chua dé thuc
hién danh gid hop quy /danh gid hop chuan
theo dung quy dinh

€) Giaiphap

Tra clu quy chuan/tiéu chuan VN tai co s& dif
lidu tiéu chudan qudc gia tai web site:
https://tieuchuan.vsqgi.gov.vn




AFCHEM

Create food ingredients

T_c v N VIEN TIEU CHUAN CHAT LUONG VIET NAM - o . T 2
i - ~ 2 ICh VU « 1071 thieu In tuc - Ira cuwru dir lieu « v
————— CONG THONG TIN TIEU CHUAN
S : S S : == Tra ctru Tiéu chuin =

Tra ct*u Quy chuén

Ban Ky thuat Tiéu chuan Quéc Gia
Ban Ky thuat Tiéu chuan Quéc té
Tiéu chudn nganh Xay dung

Dw an xay dung tiéu chuén

Van ban

: Té chire lién quan

-

CONGAHONGAINIDUANEUSIEUICHUANIQUOCIG!)

Tra ctru /dat mua tiéu Ban k¥ thuat Tiéu chuan Du én xay dung Tiéu Tham gia xay dung Tiéu Dich vu Tin tire

chuén quoc gia (TCVN) quoc gia chuén quadc gia TCVN chuan qudc té . e o
Thong tin vé cac gai dich Thong tin ve hoat dong xay

Co so dir liéu Tiéu chuan Co s0 dir liéu cac Ban ky Thong tin vé céc du an xay Thong tin vé céc du thao vu thanh vién dung va 4p dung tiéu
thuét Tiéu chuén qudc gia dung TCVN Tiéu chuén qudc té& do Viét chuan




> archem

Create food ingredients

Khéng biét [ua chon chi tiéu chat

lucdng, chi tiéu an toan nao la dai

4;2' )S,.ay gu’rjg tl,,eu Chyan co dién cho san pham/ khong biét
sG dOlI vOl cac san pham chua da kiém soat ding va du chi tieu
co tiéu Chuén tham khéO an toan/chat luong hay chua.

€) Giaiphap

Budc 1: Xac dinh Cac chi tiéu chat lugng

e Chitiéu chat lugng: nhing chi tiéu phan anh kha nang s dung, chdcnang, tinh 6n dinh va tinh
dong nhat cda san pham, nhu cam gquan, dé am, pH, doé hoa tan, cac chi tiéu chudc nang....

e Nguyén tac thuc hién: M6 ta san pham chi tiét t thanh phan téi dac tinh san pham thanh
oham, tu do xac dinh chi tiéu chat lusng chinh

e Chitiéu chat lugng chu yéu la muc hoac dinh lugng cac chat quyét dinh gia tri dinh dudng va
tinh chat dac thu cda san pham dé nhan biét, phan loai va phan biét v8i thuc pham cung loai.

e Tiéu chuan chi diém chat luong la nhing chi tiéu k¥ thuat ma qua do co thé xac dinh tinh 6n
dinh clia chat lugng san pham hoac ham lugng cac chat cau tao chd yéu ctia san pham.




AFCHEM

Create food ingredients

€) Giaiphap

Budc 2: Xac dinh chi tiéu an toan: nhiing chi

N

tiéu lién quan truc tiép dén suc khoe ngudi

tiéu dung, nhu vi sinh gay bénh/chi thi, kim
loai ndng, doc té tu nhién hodc chat nhiem
ban, du luong héa chat, chat gay di ung....
Cach xac dinh:

e SU dung nguyén tac phan tich moi nguy
va quan ly moi nguy theo HACCP dé xac
dinh cac maoi nguy Vi sinh, kim loai nang,
doc to va ton du hoa chat khac cé thé
con trong san pham cudi.

Conduct a
Hazard
Analysis

Identify
potential
biological,
chemical, or
physical
hazards that
could occur
at each stage
of the food
production
process.

Determine
Critical
Control
Points (CCPs)

Ascertain
points in the
production
process
where
hazards can
be controlled
or eliminated.

The 7 Principles of HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)is a food safety management system

designed to identify and control potential hazards in the food production process.

 Establish
Critical Limits

Implement
Monitoring
Procedures

Create critical Introduce
limits for each techniques
CCP; for monitoring
maximum or the CCPs to
minimum ensure that
values for critical limits
physical,
chemical, or

' biclogical
parameters
that must be
maintained to
ensure food
safety.

are being met.

Establish
Corrective
Actions

Establish
touch points
for taking
corrective
actions if
critical limits
are not met.

&

Implement
Verification
Procedures

Start
procedures
for verifying
that the
HACCP
system is
working
effectively.

Establish

Record-
Keeping
Procedures

Establish
methods of
maintaining
records and
documents to
demonstrate
that the
HACCP
system is
working
effectively.
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4.3. Thu'c hién thtr nghiém

danh gia san pham phu
hop Quy chuan / Tieu
chuan tai dau

° Van dée

Khoéng biét ddn vi cung cap dich vu kiém
nghiém/thd nghiém nao cé du nang luc va
ho sa phap ly dé thuc hién cac dich vu trén?

€) Giaiphap

1.Danh gid hoé sd nang luc cua dadn vi cung cap dich
vu: ISO 17025, cac quyét dinh chi dinh cua Bo
nganh lién quan tdi linh vuc thu nghiém.

2.C6 giay phép/Giay ching nhan thuc hién hoat
dong thu nghiém hay khéng?

3.Da cbé Giay phép / Giay ching nhan hoat dong
cong nhan hay khong?



4.4. Xac dinh phucng thuc
danh gia hop chuan/hcp
quy nhu thé nao?

a) Phuong thirc 1: Chirng nhan thong qua th& nghiém mau dai dién cho kiéu, loai san
pham, hang hoa;

b) Phuong thirc 2: Chirng nhan thong qua thir nghiém mau dai dién cho kiéu, loai san
pham, hang héa. Giam sat thong qua thi¥ nghiém mau lay trén thi trirong;

c) Phwong thirc 3: Chirng nhan théng qua thr nghiém mau dai dién cho kiéu, loai san
pham, hang héa va danh gia qua trinh san xuat. Giam sat thdng qua thir nghrém mau va

y ¢ P danh gia qua trinh san xuat. Mau thir nghiém trong giam sat lay tai noi san xuat;
° Van dé

d) Phuong thirc 4: Chirng nhan théng qua th¢r nghiém mau dai dién cho kiéu, loai san
pham, hang héa va danh gia qua trinh san xuat. Giam sat théng qua thir nghiem mau va
danh gia qua trinh san xuat. Mau thir nghiém trong giam sat lay tai noi san xuat hoac trén

Theo Th6ng tu 14/2026/TT-BKHCN cd ta8i 8 thi tréng hodc duoc lay ca tai noi san xuat va trén thi trudng;

" " . o d) Phuong thirc 5: Chirng nhan thong qua thu: nghiém maq dai dién cho kiéu, loai san
ph LIdng thdc danh gla H dp chuan - hdp pham, hang hoéa va danh gia qua trinh san xuat hodc hé théng quan ly. Giam sat thong

qua thir nghlém mau va danh gia qua trinh san xuat hoac hé thong quan 1y. Mau thiy

quy. Khéng biét IUa ChQn ph uong thuc nghiém trong giam sat co thé Iy tai noi san xuat hoac lay trén thi tredng hodc duoc lay
danh glé n3o 13 phU hdp V3i sén phém'? ca tai noi san xuat va trén thi trudng

e) Phuong thirc 6: Chirng nhan théng qua danh gia va giam sat hé théng quan ly;

g) Phuong thirc 7: Chirng nhan théng qua thir nghiém, danh gia 16 san pham, hang héa;

h) Phurong thirc 8: Chirng nhan théng qua thr nghiém hoéc giam dinh toan bd san pham,
hang hoda.




4.5. Danh gia Hgp chuan -
Hop quy vé8i cac san pham
nhap khau nhu thé nao?

a) Phuong thirc 1: Chirng nhan thong qua th& nghiém mau dai dién cho kiéu, loai san
pham, hang hoa;

b) Phuong thirc 2: Chirng nhan thong qua thir nghiém mau dai dién cho kiéu, loai san
pham, hang héa. Giam sat thong qua thi¥ nghiém mau lay trén thi trirong;

c) Phwong thirc 3: Chirng nhan théng qua thr nghiém mau dai dién cho kiéu, loai san
pham, hang héa va danh gia qua trinh san xuat. Giam sat thdng qua thir nghrém mau va

y ¢ P danh gia qua trinh san xuat. Mau thir nghiém trong giam sat lay tai noi san xuat;
° Van dé

d) Phuong thirc 4: Chirng nhan théng qua th¢r nghiém mau dai dién cho kiéu, loai san
pham, hang héa va danh gia qua trinh san xuat. Giam sat théng qua thir nghiem mau va
danh gia qua trinh san xuat. Mau thir nghiém trong giam sat lay tai noi san xuat hoac trén

'D6I V(,jl CéC nguyén |Iéu _ sén phém nhép thi tredng hodc duoc lay ca tai noi san xuét va trén thi truong:

o . A .~ " ~ " o d) Phuong thirc 5: Chirng nhan thong qua thu: nghiém maq dai dién cho kiéu, loai san
khau — viec th UC h en Iay Mau, danh gla hdp pham, hang hoéa va danh gia qua trinh san xuat hodc hé théng quan ly. Giam sat thong

qua thir nghlém mau va danh gia qua trinh san xuat hoac hé thong quan 1y. Mau thiy

chuan - h op quy sé th uc h |én theo quy trinh nghiém trong giam sat co thé Iy tai noi san xuat hoac lay trén thi tredng hodc duoc lay
~ > ca tai noi san xuat va trén thi trudng;
nhu thé nao?

e) Phuong thirc 6: Chirng nhan théng qua danh gia va giam sat hé théng quan ly;
g) Phuong thirc 7: Chirng nhan théng qua thir nghiém, danh gia 16 san pham, hang héa;

h) Phurong thirc 8: Chirng nhan théng qua thr nghiém hoéc giam dinh toan bd san pham,
hang hoda.
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KET LUAN

% Quy dinh quan ly chat luong - giam sat an toan thuc pham
chat ché |a cd hdi cho cac doanh nghiép minh bach - nghiém

tdc phat trién.

7 Can xay dung moét cong dong trao doi thong tin - chia sé kinh
nghiém gia doanh nghiép v8i doanh nghiép, cé su tham gia
cua Co quan quan ly thuc thi chuyén mén dé ho trg gidi dap
khoé khan cho Doanh nghiép trong qua trinh thuc thi.



Create food ingredients

Let’'s Connect

Quét ma dé tham gia:




Create food ingredients

TRAN TRONG
CAM ON!

asia-foodchem.com




	MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG  XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ  HỢP CHUẨN – HỢP QUY
	Trình bày: ThS Nguyễn Thị Yên Hà
	Công ty Cổ phần hoà Chất Thực Phẩm Châu Á

	NỘI DUNG
	PHẦN 1:  BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH
	PHẦN 1:  BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH
	BAN HÀNH 26/01/2026
	HIỆU LỰC THI HÀNH 26/01/2026

	PHẦN 1:  BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH
	PHẦN 1:  BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH
	PHẦN 1:  BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH
	1. Vướng mắc với Nghị định 46
	2.Vướng mắc của Nghị quyết 66

	PHẦN 1:  BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH
	Khoản 7, Điều 6: Nhà sản xuất có chứng nhận chất lượng ISO 9001, HACCP, GMP, và các tiêu chuẩn chất lượng tương đương sẽ được miễn giảm yêu cầu đánh giá quá trình sản xuất.

	PHẦN 1:  BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH - DIỄN BIẾN
	PHẦN 2  CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ QUY TRÌNH  CƠ BẢN TRONG THỰC HIỆN  ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN- HỢP QUY SẢN PHẨM
	2.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ ÁP DỤNG
	2.2. CÁC BƯỚC TRONG XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN HỢP QUY
	1.
	BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM ĐÃ CÓ QUY CHUẨN/ TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU HAY CHƯA?


	2.2. CÁC BƯỚC TRONG XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN HỢP QUY
	2.
	BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG THỨC CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN - HỢP QUY

	3.
	4.
	BƯỚC 3: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN - HỢP QUY ĐƯỢC CÔNG NHẬN
	BƯỚC 4: XÂY DỰNG HỒ SƠ VÀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN - HỢP QUY THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 9 VÀ 13 THÔNG TƯ 14/2026/TT-BKHCN


	PHẦN 3:  BỐI CẢNH CÔNG TY CP  HOÁ CHẤT THỰC PHẨM CHÂU Á
	NHÀ MÁY VÀ TRUNG TÂM R&D
	TRỤ SỞ
	CHI NHÁNH PHÍA NAM

	3.1 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
	3.2 CÁC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG  CỦA CHÚNG TÔI
	DANH MỤC SẢN PHẨM
	Hàng sản xuất:
	Hàng nhập khẩu và phân phối:

	PHẦN 4: Case Study NHỮNG VẤN ĐỀ GẶP PHẢI TRONG XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN HỢP QUY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT THỰC PHẨM CHÂU Á
	100% hàng sản xuất chưa có QCVN/TCVN tham chiếu.
	80% Nguyên liệu nhập khẩu  đã có QCVN, phải chứng nhận hợp quy
	20% nguyên liệu phải tham chiếu theo Tiêu chuẩn quốc tế.
	4.1 Xác định sản phẩm đã có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia / Tiêu chuẩn quốc gia hay chưa?
	Vấn đề
	Giải pháp

	4.2. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản phẩm chưa có tiêu chuẩn tham khảo
	Vấn đề
	Giải pháp
	Bước 1: Xác định Các chỉ tiêu chất lượng

	Giải pháp
	Bước 2: Xác định chỉ tiêu an toàn: những chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, như vi sinh gây bệnh/chỉ thị, kim loại nặng, độc tố tự nhiên hoặc chất nhiễm bẩn, dư lượng hóa chất, chất gây dị ứng…. Cách xác định:
	4.3. Thực hiện thử nghiệm đánh giá sản phẩm phù hợp Quy chuẩn / Tiêu chuẩn tại đâu
	4.4. Xác định phương thức đánh giá hợp chuẩn/hợp quy như thế nào?
	4.5. Đánh giá Hợp chuẩn – Hợp quy với các sản phẩm nhập khẩu như thế nào?
	KẾT LUẬN
	Let’s Connect
	TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

